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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM


	KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Môn: ĐỊA LÍ – Lớp 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   
MÃ ĐỀ: A                                                                      



A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Nếu câu 1 chọn ý đúng nhất là ý A thì ghi ở giấy làm bài là 1- A, ...).
    Câu 1: Việt Nam hiện có:

A- 52 dân tộc.      
B- 53 dân tộc.
C- 54 dân tộc.
D- 55 dân tộc.
    Câu 2: Dân cư ở nước ta phân bố thưa thớt ở:

A. Khu vực đồng bằng.

B. Khu vực miền núi.

C- Khu vực ven biển.

D- Khu vực miền núi và ven biển.
    Câu 3: Vấn đề gây khó khăn cho việc sử dụng lao động ở nước hiện nay là:

A- Người lao động chủ yếu có kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

B- Người lao động ít có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

C- Người lao động hạn chế về thể lực và ý thức kỉ luật lao động.
D- Người lao động còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.

    Câu 4: Các vùng trọng điểm lúa lớn nhất ở nước ta là:

A- Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung.

B- Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

C- Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung.

D- Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung.
    Câu 5: Trên lãnh thổ rộng 54.640 km2 của Tây Nguyên, năm 2015 vùng có 2.562 nghìn hecta rừng thì tỉ lệ che phủ rừng của Tây Nguyên là:

A- 2,13%.

B- 4,68%.

C- 21,32%.

D- 46,88%.

    Câu 6: Khoáng sản nhiên liệu (than, dầu, khí) là cơ sở chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp:

A- Hoá chất.

B- Luyện kim.
C- Năng lượng, hoá chất.

D- Sản xuất vật liệu xây dựng. 

    Câu 7: Tuyến đường sắt quan trọng nhất nước ta là:

A- Hà Nội - Lào Cai.

B- Hà Nội - Hải Phòng.

C- Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai.

D- Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

    Câu 8: Các địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ta đã được công nhận là Di sản văn hoá thế giới là:

A- Di tích Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An.
B- Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng.

C- Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế.

D- Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế.

    Câu 9: Vùng kinh tế duy nhất của nước ta không giáp biển là vùng:

A- Đồng bằng sông Hồng.

B- Bắc Trung Bộ.

C- Duyên hải Nam Trung Bộ.

D- Tây Nguyên.
    Câu 10: Từ tây sang đông các tỉnh đều có: núi, gò đồi, đồng bằng, biển là đặc điểm địa hình giống nhau của hai vùng: 

A- Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

B- Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.

C- Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

D- Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

   Câu 1: (2,5 điểm) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội ? 

   Câu 2: (2,5 điểm) 

Cho bảng số liệu sau đây:

Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2010 (%)

	                                   Năm

Khu vực kinh tế
	1991
	1996
	2001
	2010

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	  40,5
	  27,8
	  23,3
	  19,0

	Công nghiệp - xây dựng
	  23,8
	  29,7
	  38,1
	  38,2

	Dịch vụ
	  35,7
	  42,5
	  38,6
	  42,8



      a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2010.

      b) Qua biểu đồ, hãy nêu nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng của các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2010. Sự thay đổi này phản ánh điều gì ?
----------------------------------- HEÁT -----------------------------------
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(Hướng dẫn chấm này gồm 02  trang)

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án đúng
	C
	B
	D
	B
	D
	C
	D
	A
	D
	C


           Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,5 điểm)
	    Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội ? 

	
	* Thuận lợi:
	2,0

	
	
	 - Đất phù sa màu mỡ, thích hợp với thâm canh lúa nước.
	0,5

	
	
	 - Điều kiện khí hậu và thủy văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp. 
(Nếu chỉ nêu được 1 trong 2 điều kiện: khí hậu hoặc thủy văn: 0,25 điểm)
	0,5

	
	
	 - Thời tiết mùa đông phù hợp với một số cây trồng ưa lạnh.
	0,25

	
	
	 - Một số khoáng sản có giá trị đáng kể (đá vôi, sét cao lanh, than nâu, khí tự nhiên)
	0,25

	
	
	 - Vùng ven biển và biển thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
	0,25

	
	
	 - Tài nguyên du lịch: có các bãi tắm, vườn quốc gia, hang động, ...
	0,25

	
	
	(Nếu HS nêu không đầy đủ các ý trên nhưng có nêu được thuận lợi về vị trí địa lí, địa hình thì GV chấm mỗi ý 0,25đ nhưng tổng điểm của phần thuận lợi không quá 2,0đ).
	

	
	* Khó khăn:    
	0,5

	
	
	 - Thường có thiên tai: bão, lũ lụt, thời tiết thất thường.
	0,25

	
	
	 - Ít tài nguyên khoáng sản.
	0,25

	2

(2,5 điểm)
	a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2010.
	1,5

	
	
	 * Yêu cầu: 

   - Đúng về tỉ lệ cơ cấu và khoảng cách năm. 

   - Có tên biểu đồ. 
   - Có kí hiệu, chú giải.

   - Tính thẩm mỹ.

(Nếu không đủ, đúng các yêu cầu trên thì trừ 0,25 điểm/ ý)
	

	
	b) Qua biểu đồ, hãy nêu nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng của các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2010. Sự thay đổi này phản ánh điều gì ?
	1,0

	
	
	* Nhận xét:
   - Tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản liên tục giảm

   - Tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng liên tục tăng 

   - Tỉ trọng khu vực dịch vụ cao và có biến động 

(Nếu HS nêu 1 ý: 0,25đ, nêu được 2-3 ý: 0,5đ)
	0,5

	
	
	* Sự thay đổi này phản ánh quá trình công nghiệp hóa … (hoặc: nước ta đang chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp, …)
	0,5


    * Học sinh có thể diễn đạt theo các cách khác nhau nhưng có ý đúng thì chấm theo   

điểm tối đa của mỗi ý.

- HẾT -

ĐỀ CHÍNH THỨC
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